2

THÔNG TIN DOANH, HỢP TÁC XÃ, HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÁC SẢN PHẨM 
OCOP VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH KIÊN GIANG
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TT
	Tên sản phẩm
	Tên doanh nghiệp/chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Người liên hệ
	Xếp hạng sao Ocop

	I. SẢN PHẨM OCOP CỦA TỈNH

	1
	Gạo Nàng Hương Kim Thiên Lộc
	Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Rạch Giá
	Số 580, Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Kim Dương Liễu (02973.875789)
	4 sao

	2
	Gạo Lức đỏ Kiên Thiên Lộc
	
	
	
	

	3
	Gạo Lức đen Kiên Thiên Lộc
	
	
	
	

	4
	Nước mắm 30 độ đạm
	Công ty cổ phần thương mại Khải Hoàn
	Số 289, đường 30/4, phường Dương Động, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Hồ Kim Liên (02973.848.555)
	4 sao

	5
	Nước mắm 40 độ đạm
	
	
	
	

	6
	Thùng sọt cỏ bàng
	Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Toàn Tuyền
	ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	Nguyễn Văn Toàn (0919.538.895)
	4 sao

	7
	Giỏ xách cỏ bàng
	
	
	
	

	8
	Tụng bụng phình
	Hợp tác xã phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ
	Tổ 1, ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	Lý Hoàng Bảo (0941.080.646)
	4 sao

	9
	Túi xách cỏ bàng
	
	
	
	

	10
	Sọt cỏ bàng
	
	
	
	

	11
	Bánh tráng Mạnh Tài
	Cơ sở sản xuất bánh tráng Mạnh Tài
	Số 1328, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Nguyễn Như Mạnh (0983.484.042)
	3 sao

	12
	Mắm Cá Lóc
	Hộ kinh doanh Tám Dô
	Số 363, ấp Đường Lác, xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Lê Thị Hết (0386.311.435)
	3 sao

	13
	Rượu nếp Xuân An
	Công ty TNHH Rượu truyền Thống Xuân An
	Số 128, tổ 3, ấp Kinh 5A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Đinh Thị Bích Hằng (02973.832.020)
	3 sao

	14
	Rượu vang ổi Xuân An
	Công ty TNHH Rượu truyền Thống Xuân An
	
	
	

	15
	Tinh dầu Khuynh Diệp


	Cơ sở sản xuất tinh dầu thiên nhiên Nathea
	Số 401, khu phố Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Đoàn Ngọc Dũng (0839.440.595)
	3 sao

	16
	Chả lụa
	Cơ sở sản xuấ chả lụa Minh Trí
	Số 106, ấp Kinh 5B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Đinh Minh Trí (0947.767.624)
	3 sao

	17
	Nước uống đóng chai
	Cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình Bảo Anh
	Số S72-74 tuyến dân cư 600, ấp Kinh 8A, xã Thạnh Động, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Đỗ Văn Quyết (0986.906.089)
	3 sao

	18
	Tiêu đen xay
	Hộ kinh doanh Ngô Hoàng Dũ
	Số 52, tổ 1, ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Ngô Hoàng Dũ (0949.775.452)
	3 sao

	II. SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CỦA TỈNH

	1
	Cửa gỗ
	Doanh nghiệp tư nhân Ba Của Đậm
	Tổ 77, khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Phạm Văn Đậm (0919.828.594)
	

	2
	Xịt
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy Oanh


	ấp Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Phạm Lam (0857.692.665)
	

	3
	Nôm
	
	
	
	

	4
	Rổ
	
	
	
	

	5
	Thúng
	
	
	
	

	6
	Cần xé
	
	
	
	

	7
	Giỏ lục bình
	Hộ kinh doanh Minh Chiến


	Số 14, Hồ Thị Nghiệm, khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Trần Thị Kính (02973.111.880)
	

	8
	Sọt đựng rác đan từ lục bình
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Lam
	Số 26, ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Huỳnh Kim Lam (0946.100.648)
	

	9
	Cần xé trúc
	Tổ hợp tác đan đát Thanh Trúc
	Tổ 2, ấp Tà Tây, xã phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Huỳnh Thị Quýt (0978.895.350)
	

	10
	Ice Cream (kem ăn)


	Cơ sở sản xuất kem và sữa chua Tin Tin
	ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Hà Nhật Tân (0919.131.405)
	

	11
	Bộ sản phẩm từ thịt heo: Chả lụa, Chả gân, Jambon – Thịt nguội
	Hộ kinh doanh Mai Thị Cánh
	Số 414, ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Mai Thị Cánh (02973.835.222)
	

	12
	Bộ sản phẩm từ thịt heo: Chả lụa, Chả ngũ sắc, Chả hình cá bách hoa
	Hộ kinh doanh Chả lụa Cận
	Số 270, ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Phan Thị Soi (0913.775.262)
	

	13
	Rượu nếp than Năm Kim
	Hộ kinh doanh Năm Kim
	ấp Hòa Xuân, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Dương Thị Thu Phương (0919.776.909)
	

	14
	Rượu đế Hoa Hải Đường 290 độ c
	Hộ kinh doanh Hoa Hải Đường
	Số 207, ấp Thạnh Nguyên, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Huỳnh Kim Hoa (0947.333.899)
	

	15
	Nước mắm Tín An 400 độ đạm
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Tín An
	Tổ 5, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Đỗ Tường (0983.115.074)
	

	16
	Bộ sản phẩm nước mắm: Nước mắm Thanh Quốc 350 độ đạm, Nước mắm Thanh Quốc 400 độ đạm, Nước mắm Thanh Quốc 430 độ đạm
	Doanh nghiệp tư nhân cơ sở khai thác chế biến hải sản Thanh Quốc
	Số 36, Phan Đình Phùng, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Nguyễn Thị Tịnh (0913.771.895)
	

	17
	Bộ sản phẩm Khóm sấy khô dẻo và xoài sấy dẻo
	Công ty TNHH Phát Vũ Đạt
	Số 221A, ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Quách Vũ Đạt (0978.555.071)
	

	18
	Mứt dứa
	
	
	
	

	19
	Bộ sản phẩm Khóm sấy mộc và xoài sấy mộc
	Công ty TNHH MTV đặc sản vùng miền Lê Gia
	Số 373, QL61, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Lê Quốc Việt (0918.659.154)
	

	20
	Tương đậu nành Thanh Hương
	Hộ kinh doanh Thanh Hương
	ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Võ Thị Ngọc Ãnh (02973.828059)
	

	21
	Bộ sản phẩm từ Rượu Sim Bảy Gáo: Rượu Sim 10 - 140 độ 
	Hộ kinh doanh Rượu Sim Bảy Gáo
	Số 124, đường 30/04, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Mạc Quốc Định (0949.777.347)
	

	22
	Bộ sản phẩm từ nấm Linh Chi: Trà Linh Chi túi lọc, Nước cốt Linh Chi mật Ong, Cà phê Linh Chi
	Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại HPQ Phú Quốc
	Tổ 2, khu phố, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Ngô Thị Hạnh (0966.139.568)
	

	23
	Bộ sản phẩm từ muối: Muối ớt tôm, Muối hồng tiêu
	Cty TNHHH MTV Biên Hải
	Tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Hồ Văn Lợi (0918.238.754)
	

	24
	Bộ sản phẩm từ tiêu: Muối tiêu chanh, tiêu sọ (trắng), tiêu chín tươi ngào đường
	Hộ kinh doanh Sáng Lợi
	Số 55, Lý Thường Kiệt, khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Tạ Thị Thùy Trang (0907.979.644)


	

	25
	Mắm ruốc ăn liền
	
	
	
	

	26
	Bộ sản phẩm từ tiêu: Muối tiêu, tiêu chín tươi ngào đường
	Hộ kinh doanh sản xuất mắm ruốc Minh Dũng
	Tổ 1, ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Đoàn Thị Ngọc Minh (0973.502.569)
	

	27
	Mắm ruốc 
	
	
	
	

	28
	Bánh tráng pò pía
	Cơ sở bánh tráng Bùi Thái Khanh
	Số 125/2 ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Bùi Thái Khanh (0988.702.366)
	

	29
	Bộ sản phẩm máy đảo lúa trền sàn sấy và quạt lò sấy lúa vĩ ngang
	Công ty TNHH MTV Hà Thuận
	Số 11A, ấp Quang Mẫn, thị trấn Gồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Hà Bé Sáu (0917.474.456)
	

	30
	Máy kép lúa
	Cơ sở Quốc Hùng
	ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Nguyễn Thanh Hùng (0913.920.307)
	

	31
	Dianamo phát điện
	Cơ điện Hoàng Vân
	Số 279, Võ Văn Kiệt, khu phố 4, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Tạ Hoài Vân (0888.449.205)
	

	32
	Bình bông Composite
	Hộ kinh doanh Phạm Đăng Khoa
	ấp Bời Lời, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Phạm Đăng Khoa (0918.541.701)
	

	33
	Bộ sản phẩm từ Composite: Chẹt phúc vinh, Vỏ lãi phúc vinh, Xuồng phúc vinh
	
	
	
	

	34
	Gạch rỗng 4 lỗ (gạch ống) 80x80x180, Gạch rỗng 2 lỗ (gạch thẻ) 40x80x180
	Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang
	Tổ 4, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Trần Kiên Nghị (02973.750.650)
	


